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Đơn vị 

tính
 Đơn giá 

I Ống xoắn HDPE

1 Ống xoắn HDPE Ø32/25 TPP-32/25 Mét     12,200 

2 Ống xoắn HDPE Ø40/30  TPP-40/30 Mét     14,000 

3 Ống xoắn HDPE Ø50/40  TPP-50/40 Mét     20,300 

4 Ống xoắn HDPE Ø65/50  TPP-65/50 Mét     27,700 

5 Ống xoắn HDPE Ø85/65  TPP-85/65 Mét     40,100 

6 Ống xoắn HDPE Ø105/80  TPP-105/80 Mét     52,200 

7 Ống xoắn HDPE Ø130/100  TPP-130/100 Mét     70,000 

8 Ống xoắn HDPE Ø160/125  TPP-160/125 Mét   113,000 

9 Ống xoắn HDPE Ø195/150  TPP-195/150 Mét   156,600 

10 Ống xoắn HDPE Ø230/175  TPP-230/175 Mét   245,000 

11 Ống xoắn HDPE Ø260/200  TPP-260/200 Mét   305,000 

II Phụ Kiện Ống HDPE

1 Nối ống xoắn HDPE Ø32/25  TPN-32/25 Cái       9,200 

2 Nối ống xoắn HDPE Ø40/30  TPN-40/30 Cái     10,800 

3 Nối ống xoắn HDPE Ø50/40  TPN-50/40 Cái     16,000 

4 Nối ống xoắn HDPE Ø65/50  TPN-65/50 Cái     24,800 

5 Nối ống xoắn HDPE Ø85/65  TPN-85/65 Cái     27,000 

6 Nối ống xoắn HDPE Ø105/80  TPN-105/80 Cái     28,400 

7 Nối ống xoắn HDPE Ø130/100  TPN-130/100 Cái     32,500 

8 Nối ống xoắn HDPE Ø160/125  TPN-160/125 Cái     43,000 

9 Nối ống xoắn HDPE Ø195/150  TPN-195/150 Cái     49,500 

10 Nối ống xoắn HDPE Ø230/175  TPN-230/175 Cái     77,400 

11 Nối ống xoắn HDPE Ø260/200  TPN-260/200 Cái   104,000 



III Ống Luồn Dây Điện PVC

1 Ống PVC Ø16 dài 2,92m TPP-D16 Cây     15,600 

2 Ống PVC Ø20 dài 2,92m TPP-D20 Cây     21,000 

3 Ống PVC Ø25 dài 2,92m TPP-D25 Cây     31,500 

4 Ống PVC Ø32 dài 2,92m TPP-D32 Cây     46,600 

IV Phụ Kiện PVC

1 Hộp nối tròn 1 đường PVC Ø20 FB20/1 Cái       6,700 

2 Hộp nối tròn 2 đường PVC Ø20 FB20/2 Cái       6,700 

3 Hộp nối 2 đường PVC Ø20 (vuông) FB20/2A Cái       6,700 

4 Hộp nối tròn 3 đường PVC Ø20 FB20/3 Cái       6,700 

5 Hộp nối tròn 4 đường PVC Ø20 FB20/4 Cái       6,700 

6 Hộp nối tròn 1 đường PVC Ø25 FB25/1 Cái       7,200 

7 Hộp nối tròn 2 đường PVC Ø25 FB25/2 Cái       7,200 

8 Hộp nối 2 đường PVC Ø25 (vuông) FB25/2A Cái       7,200 

9 Hộp nối tròn 3 đường PVC Ø25 FB25/3 Cái       7,200 

10 Hộp nối tròn 4 đường PVC Ø25 FB25/4 Cái       7,200 

21 Nắp hộp nối PVC TPPNA Cái       1,800 

22 Khớp nối trơn PVC Ø16 TPPNT-D16 Cái          850 

23 Khớp nối trơn PVC Ø20 TPPNT-D20 Cái       1,350 

24 Khớp nối trơn PVC Ø25 TPPNT-D25 Cái       1,900 

25 Khớp nối trơn PVC Ø32 TPPNT-D32 Cái       3,600 

26 Khớp nối răng PVC Ø16 TPPNR-D16 Cái       1,800 

27 Khớp nối răng PVC Ø20 TPPNR-D20 Cái       2,300 

28 Khớp nối răng PVC Ø25 TPPNR-D25 Cái       2,750 

29 Khớp nối răng PVC Ø32 TPPNR-D32 Cái       4,900 

30 Co nối chữ L-PVC Ø16, không nắp TPPL-D16 Cái       1,600 

31 Co nối chữ L-PVC Ø20, không nắp TPPL-D20 Cái       2,650 

32 Co nối chữ L-PVC Ø25, không nắp TPPL-D25 Cái       3,450 

33 Co nối chữ L-PVC Ø32, không nắp TPPL-D32 Cái       7,100 

34 Co nối chữ T-PVC Ø16, không nắp TPPT-D16 Cái       2,200 

35 Co nối chữ T-PVC Ø20, không nắp TPPT-D20 Cái       3,500 

36 Co nối chữ T-PVC Ø25, không nắp TPPT-D25 Cái       5,600 

37 Co nối chữ T-PVC Ø32, không nắp TPPT-D32 Cái       8,100 

38 Co nối chữ L-PVC Ø20, có nắp TPPLN-D20 Cái       4,500 

39 Co nối chữ L-PVC Ø25, có nắp TPPLN-D25 Cái       6,800 

40 Co nối chữ L-PVC Ø32, có nắp TPPLN-D32 Cái     10,400 

41 Co nối chữ T-PVC Ø20, có nắp TPPTN-D20 Cái       6,200 

42 Co nối chữ T-PVC Ø25, có nắp TPPTN-D25 Cái       9,400 

43 Co nối chữ T-PVC Ø32, có nắp TPPTN-D32 Cái     11,400 



44 Kẹp ống PVC Ø16 TPPC-D16 Cái          950 

45 Kẹp ống PVC Ø20 TPPC-D20 Cái       1,150 

46 Kẹp ống PVC Ø25 TPPC-D25 Cái       1,600 

47 Kẹp ống PVC Ø32 TPPC-D32 Cái       2,900 

48
Hộp vuông PVC âm tường
 80x80x45 (mm)

TPP-332 Cái     13,000 

49
Hộp vuông PVC âm tường 
100x100x45(mm)

TPP-442 Cái     17,300 

50
Hộp vuông PVC âm tường 
120x120x50(mm)

TPP-552 Cái     25,000 

51
Hộp vuông PVC âm tường 
150x150x50(mm)

TPP-662 Cái     34,700 

52
Hộp vuông PVC âm tường 
200x200x50(mm)

TPP-882 Cái     55,000 

53
Hộp nối chữ nhật PVC âm tường loại 
đơn

TPPF-432 Cái       6,300 

54
Hộp nối chữ nhật PVC âm tường loại 
đôi 

TPPF-452 Cái     18,000 

55
Hối nối PVC âm tường loại vuông
W x L x H : 78 x 78 x 50 (mm)

TPPF-332 Cái     13,000 

56 Kìm cắt KTP-42 Cái   425,000 

57 Lò xo uốn ống PVC Ø16 LX-D16 Cái     60,000 

58 Lò xo uốn ống PVC Ø20 LX-D20 Cái     71,000 

59 Lò xo uốn ống PVC Ø25 LX-D25 Cái     89,000 

60 Lò xo uốn ống PVC Ø32 LX-D32 Cái   122,000 

61 Dây mồi luôn dây điện 10 mét TPP-DM10 Sợi     60,000 

62 Dây mồi luôn dây điện 15 mét TPP-DM15 Sợi     72,000 

63 Dây mồi luôn dây điện 20 mét TPP-DM20 Sợi     90,900 

64 Dây mồi luôn dây điện 25 mét TPP-DM25 Sợi   111,400 

65 Dây mồi luôn dây điện 30 mét TPP-DM30 Sợi   167,000 
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